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VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY – HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY

SYLLABUS
<MÃ MÔN – TÊN MÔN>

1. GENERAL INFORMATION (Thông tin chung)
	Course name (Vietnamese):
	


	Course name (English):
	


	Code:
	


	Type of course:
	


	Deparment:
	


	Instructor:
	Email:

	Number of credits:
	

	Theory: 
	


	Lab: 
	


	Self-study: 
	


	Prerequisite course(s):
	


	Pre-course(s):
	



2. COURSE DESCRIPTION (Mô tả môn học)
(Mục này nêu vị trí của môn học trong CTĐT, những mục đích và nội dung chính yếu của môn học, khoảng 3 đến 5 dòng)

3. COURSE GOALS (Mục tiêu môn học)
Table 1.

	Goal No.
	Goal description 

[1]
	Program outcomes

(Theo CĐR cấp 3)

[2]

	G1
	
	X.x.x, X.x.x

	G2
	
	X.x.x

	G3
	
	X.x.x

	G4
	
	…


 [1]: Mô tả kiến thức, kỹ năng, và thái độ cần đạt được để hoàn thành môn học.  [2]: Ánh xạ với các CĐR cấp độ 2 hoặc 3 của CTĐT được phân bổ cho môn học; Mỗi mục tiêu môn học có thể được ánh xạ với một hoặc một vài CĐR của CTĐT. Đối với những đề cương môn học không theo chuẩn CDIO, GV biên soạn có thể bỏ qua việc xác định và ánh xạ này.
4. COURSE LEARNING OUTCOMES (Chuẩn đầu ra môn học)
(Chuẩn đầu ra môn học (CĐRMH) tương ứng với các mục tiêu môn học ở Mục 3. Các CĐRMH được đánh mã số G1 đến Gn. Không nên có nhiều hơn 10 CĐRMH.)
Table 2.
	Course outcomes (Theo CĐR cấp 4 của CTĐT)
[1]
	Descriptions [2]
	Level of teaching
[3]

	G1.1 (X.x.x.x)
	Trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan ……
	I

	G1.2 (X.x.x.x)
	Nắm được các kỹ thuật……
	I, T, U

	…
	…
	

	Gn.1 (X.x.x.x)
	Có khả năng thiết kế……………
	I,T


[1]: Ký hiệu CĐRMH G.x và các CĐR cấp độ 3 hoặc 4 trong CTĐT, chi tiết hơn CĐR ở Mục 3 một cấp. [2]: Mô tả CĐRMH có thể được viết lại từ mô tả CĐR cấp 3 hoặc 4 của CTĐT, bao gồm một hay nhiều động từ chủ động, chủ đề CĐR và nội dung áp dụng chủ đề CĐR. [3]: Tùy theo mức độ giảng dạy nhiều hay ít, cột này gồm ít nhất một trong các mức độ sau: Giới thiệu - Introduction (I), Dạy – Teach (T) và Ứng dụng - Utilize(U).
5. COURSE CONTENT, LESSON PLAN (Nội dung môn học, kế hoạch giảng dạy)

(Liệt kê nội dung giảng dạy lý thuyết và thực hành, thể hiện sự tương quan với CĐRMH)

a.  Theory
Table 3.
	Week (X hours) [1]
	Contents [2]
	Course learning outcomes [3]
	Activities [4]
	Assessment element [5]

	1
	
	G1, G2
	Dạy: …

Học ở lớp: …

Học ở nhà: …
	A1

	2
	
	G3
	
	A2.1, A4

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


b. Lab (Thực hành)
Table 4.
	Week (X hours) [1]
	Contents [2]
	Course learning outcomes [3]
	Activities [4]
	Assessment element [5]

	1
	
	G1, G2
	Dạy: …

Học ở lớp: …

Học ở nhà: …
	A1

	2
	
	G3
	
	A2.1, A4

	…
	
	
	
	



[1]: Thông tin về tuần/buổi học. [2]: Nội dung giảng dạy trong buổi học. [3]: Liệt kê các CĐRMH. [4]: Mô tả hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà). [5]: Thành phần đánh giá liên quan đến nội dung buổi học, thành phần đánh giá phải nằm trong danh sách các thành phần đánh giá ở Bảng 5, Mục 6.
6. COURSE ASSESSMENT (Đánh giá môn học)
(Các thành phần đánh giá của môn học. Bốn thành phần đánh giá A1-A4 trong Bảng 5 dưới đây được quy định trong Quy định thi tập trung của Trường, GV không tự ý thêm thành phần đánh giá khác, nhưng có thể chia nhỏ thành các thành phần đánh giá cấp 2 như: A1.1, A1.2, …)
Table 5.
	Assessment element [1]
	Course learning outcomes (Gx) 

[2]
	Percentage (%) 

[3]

	A1. Others (In-class test, attendance, presentation …)
	G1, G2
	10%

	A2. Mid-term exam
	G3
	20%

	A3. Lab
	
	10%

	A4. Final exam 
	G1, G4, G5 
	50%


[1]: Các thành phần đánh giá của môn học. [2]: Liệt kê các CĐRMH tương ứng được đánh giá bởi thành phần đánh giá. [3]: Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trên tổng điểm môn học.
Rubric của từng thành phần đánh giá trong Bảng 5:
a. Rubric của thành phần đánh giá A1

b. Rubric của thành phần đánh giá A2

c. Rubric của thành phần đánh giá A3

d. Rubric của thành phần đánh giá A4

	Ví dụ: Rubric của thành phần đánh giá A4 (Đánh giá cuối kỳ) của môn học Cơ sở dữ liệu

Thiết  kế mức khái niệm
	Giỏi (4đ)
	Khá(3đ)
	TB(2đ)
	Yếu(1đ)
	Kém(0đ)

	Nhận diện đúng các  thực thể trong bài toán
	Nhận diện đúng tất cả thực thể, thực thể  con 
	Nhận diện đúng tất cả thực thể thông thường
	Nhận diện đúng đến 70%  thực thể thông thường
	Nhận diện đúng đến 40%  thực thể thông thường
	Không nhận diện đúng thực thể

	Nhận diện đúng các mối quan hệ
	Nhận diện đúng tất cả các mối quan hệ, kể cả quan hệ giữa các  thực thể con
	Nhận diện đúng các mối quan hệ  thông thường
	Nhận diện đúng đến 70% các mối quan hệ  thông thường
	Nhận diện đúng đến 40% các mối quan hệ  thông thường
	Không nhận diện đúng các mối quan hệ  

	Nhận diện đúng các thuộc tính của các thực thể
	Nhận diện đúng các thuộc tính của các thực thể,kể cả đa  trị, kế thừa 
	Nhận diện đúng tất cả các thuộc tính thông thường của các thực thể
	Nhận diện đúng đến 70% các thuộc tính thông thường của các thực thể
	Nhận diện đúng đến 40%  các thuộc tính thông thường của các thực thể
	Không nhận diện đúng  các thuộc tính thông thường của các thực thể

	Thiết  kế  mức logic
	Giỏi (4đ)
	Khá(3đ)
	TB(2đ)
	Yếu(1đ)
	Kém(0đ)

	Chuyển đổi từ lược đồ E-R sang lược đồ CSDL logic
	Chuyển đúng hoàn toàn
	Chuyển đúng đến 80% thực thể thành bảng, mối quan hệ, khóa ngoại, đa trị, ràng buộc toàn vẹn 
	Chuyển đúng đến 60% thực thể thành bảng, mối quan hệ, khóa ngoại, đa trị, ràng buộc toàn vẹn
	Chuyển đúng đến 40% thực thể thành bảng, mối quan hệ, khóa ngoại, đa trị, ràng buộc toàn vẹn
	Chuyển đổi  không đúng 

	Chuẩn hóa dữ liệu
	Giỏi (4đ)
	Khá(3đ)
	TB(2đ)
	Yếu(1đ)
	Kém(0đ)

	Tất cả các bảng đạt dạng chuẩn 3 không?
	Tất cả các bảng đạt dạng chuẩn 3
	Số bảng đạt dạng chuẩn 3 hơn 80%
	Số bảng đạt dạng chuẩn 3 hơn 60%
	Số bảng đạt dạng chuẩn 3 hơn 40%
	Số bảng đạt dạng chuẩn 3 dưới 40%


7. COURSE REQUIREMENTS AND EXPECTATIONS (Quy định của môn học)
( Nêu các quy định của môn học nếu có, thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng hạn coi như không nộp bài; sinh viên vắng thực hành 2 buổi sẽ không được phép thi cuối kỳ, …)

8. COURSE MATERIALS (Tài liệu học tập, tham khảo)
(Số lượng giáo trình không quá 3 tài liệu, số lượng tài liệu tham khảo không quá 10 tài liệu, trong quá trình giảng dạy, CBGD có thể cung cấp thêm những tài liệu tham khảo khác ngoài danh mục này.)
1. Tên tác giả (năm xuất bản). Tên giáo trình. Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản.

9. SOFTWARE, TOOLS (Phần mềm, công cụ hỗ trợ thực hành)
1. Tên hãng phần mềm (năm phát hành/phiên bản). Tên phần mềm.
Ghi chú: 

Đối với những đề cương môn học không theo chuẩn CDIO, GV biên soạn có thể bỏ qua việc xác định và ánh xạ với những mã số X.x.x/X.x.x.x.

Bảng 1: CĐR và trình độ năng lực được phân bổ cho môn học trong cột [2] có tồn tại trong bộ CĐR của Chương trình đào tạo? Số lượng mục tiêu môn học không quá nhiều hoặc quá ít?

Bảng 2: CĐRMH có là mục con của CĐR ở Bảng 1?

Bảng 3,4: Tất cả các CĐRMH đều được dạy/ học? Mức độ giảng dạy trong Bảng 2 phải tương xứng với nội dung giảng dạy trong Bảng 3 và Bảng 4 (CĐRMH trong Bảng 2 có Trình độ năng lực cao phải được dạy và học nhiều, hình thức dạy và học phù hợp với CĐRMH, ví dụ để nâng cao kỹ năng lập trình thì phải thực hành lập trình, …).

Bảng 5: Tất cả các CĐRMH đều được đánh giá và với tỷ lệ hợp lý?

Những dòng chữ màu xanh là hướng dẫn hoặc ví dụ cách điền vào mẫu, được xóa đi trong bản đề cương môn học chính thức.  
	Faculty Head
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	Date: Month, Date, Year

Instructor
(Ký và ghi rõ họ tên)
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